
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 4 CHUYÊN MÔN 

Chủ đề 2: BÉ LỚN LÊN MỖI NGÀY 

Nhánh 2: Bé yêu bản thân - Bé biết bảo vệ chính mình  

(Từ ngày 05/10 đến 09/10/2026) 

Lớp   
MG 3-4 Tuổi 

(1) 
MG 3-4 Tuổi (2) MG 3-4 Tuổi (3) MG 3-4 Tuổi (4) MG 3-4 Tuổi (5) MG 3-4 Tuổi (6) MG 3-4 Tuổi (7) 

Hoạt động 

đầu ngày 

Đón trẻ - 

trò chuyện 

- Đón trẻ, trao đổi với cha mẹ; trẻ chơi các góc theo ý thích. 

- Trò chuyện về chủ đề: Bé yêu bản thân – Bé biết bảo vệ bản thân 

Giáo dục quyền  trẻ em: Biết yêu quý, chăm sóc và bảo vệ bản thân; biết nhận diện tình huống không an toàn, tránh xa và tìm kiếm sự giúp đỡ của 

người lớn. 

Thể dục 

sáng 

Tập theo nhạc  

+ Hô hấp2: Hít vào, thở ra. 

+ Tay 1: Hai tay đưa lên cao, ra phía trước, dang ngang 

+ Bụng 2: Đứng nghiêng người sang bên. 

+ Chân 1: Đứng, khuỵu gối. 

+ Bật: Bật tại chỗ 

Hoạt động 

Học 

Thứ Hai 

Thể chất 

Đi theo đường 

dích dắc –T/C: 

Chuyền bóng 

cho nhau 

- Ngôn ngữ:  

Thơ: Đôi mắt của 

em 

- Nghệ thuật: 

(Âm nhạc):  

Bạn có biết tên 

tôi - VĐ: vỗ 

phách - NH: 

Năm ngón tay 

ngoan - TCAN: 

Tai ai thính 

 

Nghệ thuật (Tạo 

hình):  

Trang trí váy cho 

bé (Trang 10) 

Nhận thức 

(LQKNSĐVT): 

Đếm đến 3, nhận 

biết nhóm có 3 

đối tượng (Trang 

2) 

Nhận thức 

(KPXH): Bé học 

cách nhận biết 

cảm xúc (Bài 2 

trang 4 

TGNNCB) 

Thể chất 

Đi kiểng gót – 

T/C: Chú sâu bò 

về nhà 

- Ngôn ngữ: 

Thơ: Đôi mắt của 

em 

- Nghệ thuật 

(Âm nhạc): 

Bạn có biết tên 

tôi - VĐ: vỗ 

phách - NH: Năm 

ngón tay ngoan - 

TCAN: Tai ai 

thính 

Thứ Ba 

Nhận thức 

(KPXH): Bé 

học cách nhận 

biết cảm xúc 

(Bài 2 trang 4 

TGNNCB) 

Thể chất 

Đi kiểng gót – 

T/C: Chú sâu bò 

về nhà 

- Ngôn ngữ: 

Thơ: Đôi mắt của 

em 

- Nghệ thuật 

(Âm nhạc):  

Cái mũi - VĐ: vỗ 

phách - NH: 

Nghệ thuật (Tạo 

hình):  

Trang trí váy cho 

bé (Trang 10) 

Nhận thức 

(LQKNSĐVT): 

Đếm đến 3, nhận 

biết nhóm có 3 

đối tượng (Trang 

2) 

Nhận thức 

(KPXH): Bé học 

cách nhận biết 

cảm xúc (Bài 2 

trang 4 

TGNNCB) 

Thể chất 

Đi theo đường 

dích dắc –T/C: 

Chú sâu bò về 

nhà 



Năm ngón tay 

ngoan - TCAN: 

Tai ai thính 

Thứ Tư 

Nhận thức 

(LQKNSĐVT): 

Đếm đến 3, 

nhận biết nhóm 

có 3 đối tượng 

(Trang 2) 

Nhận thức 

(KPXH): Bé học 

cách nhận biết 

cảm xúc (Bài 2 

trang 4 

TGNNCB) 

Thể chất 

Đi theo đường 

dích dắc –T/C: 

Chuyền bóng cho 

nhau 

- Ngôn ngữ 

Truyện: Gấu con 

bị sâu răng - 

Nghệ thuật (Âm 

nhạc):  

Cái mũi - VĐ: vỗ 

phách - NH: 

Năm ngón tay 

ngoan - TCAN: 

Tai ai thính 

Nghệ thuật (Tạo 

hình):  

Trang trí váy cho 

bé (Trang 10) 

Nhận thức 

(LQKNSĐVT): 

Đếm đến 3, nhận 

biết nhóm có 3 

đối tượng (Trang 

2) 

Nhận thức 

(KPXH): Bé học 

cách nhận biết 

cảm xúc (Bài 2 

trang 4 

TGNNCB) 

Thứ Năm 

Nghệ thuật 

(Tạo hình):  

Trang trí váy 

cho bé (Trang 

10) 

Nhận thức 

(LQKNSĐVT): 

Đếm đến 3, nhận 

biết nhóm có 3 

đối tượng (Trang 

2) 

Nhận thức 

(KPXH): Bé học 

cách nhận biết 

cảm xúc (Bài 2 

trang 4 

TGNNCB) 

Thể chất 

Đi theo đường 

dích dắc –T/C: 

Chú sâu bò về 

nhà 

- Ngôn ngữ: 

Thơ: Miệng xinh 

- Nghệ thuật: 

(Âm nhạc):  

Bạn có biết tên 

tôi - VĐ: vỗ 

phách - NH: 

Năm ngón tay 

ngoan - TCAN: 

Tai ai thính 

Nghệ thuật (Tạo 

hình):  

Trang trí váy cho 

búp bê (Trang 

10) 

Nhận thức 

(LQKNSĐVT): 

Đếm đến 3, nhận 

biết nhóm có 3 

đối tượng (Trang 

2) 

Thứ Sáu 

- Ngôn ngữ: 

Thơ: Đôi mắt 

của em 

- Nghệ thuật: 

(Âm nhạc):  

Bạn có biết tên 

tôi - VĐ: vỗ 

phách - NH: 

Năm ngón tay 

ngoan - TCAN: 

Tai ai thính 

Nghệ thuật (Tạo 

hình):  

Trang trí váy cho 

bé (Trang 10) 

Nhận thức 

(LQKNSĐVT): 

Đếm đến 3, nhận 

biết nhóm có 3 

đối tượng (Trang 

2) 

Nhận thức 

(KPXH): Bé học 

cách nhận biết 

cảm xúc (Bài 2 

trang 4 

TGNNCB) 

Thể chất 

Đi theo đường 

dích dắc –T/C: 

Chú sâu bò về 

nhà 

- Ngôn ngữ: 

Thơ: Miệng xinh 

- Nghệ thuật: 

(Âm nhạc):  

Bạn có biết tên 

tôi - VĐ: vỗ 

phách - NH: Năm 

ngón tay ngoan - 

TCAN: Tai ai 

thính 

Nghệ thuật (Tạo 

hình):  

Trang trí váy cho 

bé (Trang 10) 

Chơi 

ngoài trời 

- Trò chuyện: Ai trong vòng tay an toàn (bố mẹ, cô giáo, ông bà...). 

- Bé thể hiện cảm xúc với mọi người (Bài 5 trang 7 TGNNCB) 

- Giáo dục kỹ năng tự chăm sóc bản thân: Trẻ biết rửa tay, lau mặt, uống nước, cất đồ dùng cá nhân. 

- Vận động: Về đúng nơi an toàn; Về đúng nhà. 



- TCDG: Chi chi chành chành – Lộn cầu vồng 

- Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời 

Chơi các 

góc 

Phân vai (T – 

Công nghệ) 
Phòng khám của bé 

Xây dựng (E – 

Kỹ thuật) 
Xây đường về nhà 

Nghệ thuật 

(Art) 
Trang trí chiếc áo của bé; Làm khuôn mặt vui 

Học tập (M – 

Toán) 
Xem tranh về bản thân; ghép hình cơ thể bé 

Thiên nhiên (S 

– Khoa học) 
Bé chăm sóc cây: tưới cây, lau lá, nhặt lá vàng; quan sát cây lớn lên  

Chơi theo 

ý thích 

- Trò chuyện về những việc bé làm để giữ cơ thể khỏe mạnh.  

- GDVSRM: Làm quen các đồ dùng vệ sinh răng miệng 

- Bé yêu bản thân – Biết giữ gìn cơ thể, không tự ý làm những việc nguy hiểm. 

- TCHT: Bé chọn đúng; Tìm đúng ký hiệu của bé; Tìm bạn. 

- Hoạt động ngoài giờ chính khóa. 

 

                Yêu cần cần đạt theo năng lực                                                                                                                   Tổ trưởng chuyên môn 

- Phát triển thể chất: TC1.1; TC3.1; TC4.1; TC5.1 

- Phát triẻn tình cảm - kỹ năng xã hội: TX2.1; TX1.2                                                                                                               

- Phát triển ngôn ngữ: NN 2.1; NN1.2 

- Phát triển nhận thức: NT1.1; TX3.4; NT 4.4                                                                                                                     Trần Thị Thu 

- Phát triển nghệ thuật: NgT2.1; NgT2.2; NgT3.2 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


